
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 245 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HOÀI GIANG

0108297532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, các loại 
cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ 
thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 
- Lắp đặt biển hiệu quảng cáo
- Thi công sửa chữa công trình xây dựng, công  trình thạch 
cao, văn phòng nhà xưởng….

4390(Chính)

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn dây điện, thiết bị điện, vật tư ngành nước…

4649

11. Xây dựng nhà các loại 4100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI 
HOÀI GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAI GIANG TRADING & 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOAI GIANG TRADCON CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng.
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh: ống nước, vách kính, cửa khung nhôm, thiết bị 
vệ sinh, sen vòi, máy lọc nước…

4752

16. Xây dựng công trình công ích 4220

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.
Bán buôn xi măng.
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
Bán buôn kính xây dựng.
Bán buôn sơn, vécni.
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: ống 
nước, vách kính, cửa khung nhôm, thiết bị vệ sinh, sen vòi, 
máy lọc nước…

4663

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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1.000.000.000 VNĐ

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
Bán lẻ dây điện, thiết bị điện, vật tư ngành nước…

4759

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

4931

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

27. Quảng cáo
Chi tiết: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: sáng 
tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền 
hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng 
cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng 
trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân 
phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ 
trống quảng cáo trên bảng lớn; sáng tạo chuẩn và cấu trúc, vị 
trí thể hiện khác nhau;

7310

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH 
TÙNG

Số nhà 1, ngõ 249 
đường Thạch Bàn, 
Phường Thạch Bàn, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 90,000 001083009397

2NGUYỄN 
THỊ HOÀI

Số nhà 1, ngõ 249 
đường Thạch Bàn, 
Phường Thạch Bàn, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 10,000 030183000481

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083009397
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 1, ngõ 249 đường Thạch Bàn, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1, ngõ 249 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TÙNG Nam

22/09/1983 Kinh Việt Nam

16/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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